
STT Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

1 SH-BXD10190117 Huỳnh Ngọc Thạch
Giám sát công trình giao 

thông
SH-BXD10190117 Huỳnh Ngọc Thạch

Thiết kế công trình giao 

thông

2 SH-BXD10180218 Phan Văn Thuận

Giám sát công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn

SH-BXD10180193 Lý Văn Minh
Giám sát xây dựng công 

trình DD&CN nhẹ

3 SH-BXD10157068 Chu Văn Đổi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

SH-BXD10180186 Nguyễn Tấn Cường
Thiết kế điện - cơ điện công 

trình DD&CN nhẹ

4 SH-BXD10190118 Nguyễn Anh Tuấn
Thiết kế kết cấu công trình  

DD & CN
SH-BXD10190123 Nguyễn Quốc Hội Định giá xây dựng

5 SH-BXD10190119 Đạo Nữ Bích Luyến Định giá xây dựng SH-BXD10190124 Võ Tấn Đức
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

6 SH-BXD10190120 Nguyễn Thị Lệ Hằng Định giá xây dựng SH-BXD10190125 Nguyễn Trúc Sinh
Quản lý dự án công trình xây 

dựng

7 SH-BXD10180291 Trần Đình Trọng
Quản lý dự án công trình DD-

CN
SH-BXD10190126

Nguyễn Thị Quốc 

Trung

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước - thoát nước)

8 SH-BXD10190121 Phạm Văn Tám
Thiết kế quy hoạch xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật
SH-BXD10190121 Phạm Văn Tám

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nước - thoát nước; xử lý 

chất thải rắn

9 SH-BXD10190122 Đặng Thanh Huyền
Giám sát công trình DDCN & 

Hạ tầng kỹ thuật
SH-BXD10190122 Đặng Thanh Huyền Giám sát công trình thuỷ lợi

10 SH-BXD10190127 Nguyễn Tiến Chỉnh
Thiết kế công trình HTKT 

(cấp thoát nước)
SH-BXD10190127 Nguyễn Tiến Chỉnh

Giám sát xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật (cấp thoát nước)

Ca thi 1: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút

Ca thi 2: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10029371 Trịnh Xuân Huy
Quản lý dự án công trình DD-

CN
SH-BXD10180270 Nguyễn Anh Tuấn

Thiết kế kết cấu công trình  

Dân dụng

SH-BXD10190129 Võ Văn Minh
Giám sát xây dựng công 

trình đường bộ
SH-BXD10190129 Võ Văn Minh

Giám sát xây dựng công 

trình giao thông cầu

SH-BXD10190130 Lê Văn Thắng
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước - thoát nước)
SH-BXD10190130 Lê Văn Thắng

Giám sát công trình cấp 

thoát nước

SH-BXD10190123 Nguyễn Quốc Hội
Thiết kế công trình HTKT 

(cấp thoát nước)
SH-BXD10190123 Nguyễn Quốc Hội

Giám sát xây dựng HTKT 

(cấp thoát nước)

SH-BXD10190124 Võ Tấn Đức Quản lý dự án SH-BXD10190131 Nguyễn Văn Biên

Giám sát công trình nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn

SH-BXD10028444 Phạm Trường Nam

Thiết kế công trình hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước - thoát 

nước)

SH-BXD10028444 Phạm Trường Nam Định giá xây dựng

SH-BXD10190126
Nguyễn Thị Quốc 

Trung

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước - thoát nước)
SH-BXD10190126

Nguyễn Thị Quốc 

Trung

Quản lý dự án công trình 

HTKT

SH-BXD10190128 Nguyễn Ngọc Trắng
Khảo sát địa chất (địa chất 

thuỷ văn, địa chất công trình)
SH-BXD10190128 Nguyễn Ngọc Trắng

Quản lý dự án công trình hạ 

tầng kỹ thuật

SH-BXD10190122 Đặng Thanh Huyền
Giám sát công trình giao 

thông
SH-BXD10029410 Nguyễn Minh Hùng

Thiết kế công trình giao 

thông (đường bộ)

SH-BXD10190127 Nguyễn Tiến Chỉnh

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình HTKT (cấp thoát 

nước)

SH-BXD10190127 Nguyễn Tiến Chỉnh Định giá xây dựng

Ca thi 3: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 9 giờ 00 phút đến 9 giờ 30 phút

Ca thi 4: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút
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SH-BXD10180270 Nguyễn Anh Tuấn
Giám sát công trình dân 

dụng
SH-BXD10158640 Nguyễn Minh Kiên

Thiết kế công trình giao 

thông (đường bộ)

SH-BXD10190132 Lương Minh Nhật

Giám sát xây dựng công 

trình giao thông (cầu, đường 

bộ)

SH-BXD10190133 Phùng Nguyên Thọ
Giám sát xây dựng công 

trình Dân dụng

SH-BXD10190130 Lê Văn Thắng Định giá xây dựng SH-BXD10190130 Lê Văn Thắng Quản lý dự án

SH-BXD10028442 Lê Trung Nam
Giám sát xây dựng cầu, 

đường bộ
SH-BXD10190134 Phan Văn Hoà

Giám sát công trình Dân 

dụng- Công nghiệp

SH-BXD10028441 Lê Trần Hưởng
Thiết kế công trình giao 

thông (đường bộ)
SH-BXD10028441 Lê Trần Hưởng Định giá xây dựng

SH-BXD10028444 Phạm Trường Nam
Quản lý dự án công trình 

HTKT
SH-BXD10190135 Phạm Trung Sơn

Giám sát công trình Dân 

dụng- Công nghiệp

SH-BXD10190126
Nguyễn Thị Quốc 

Trung
Định giá xây dựng SH-BXD10190136 Huỳnh Đức Cường

Giám sát xây dựng công 

trình Dân dụng

SH-BXD10190128 Nguyễn Ngọc Trắng Định giá xây dựng SH-BXD10190137 Châu Toàn Khoa

Giám sát công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

SH-BXD10029410 Nguyễn Minh Hùng Định giá xây dựng SH-BXD10190138 Trần Thanh Hải
Giám sát công trình dân 

dụng

SH-BXD10190127 Nguyễn Tiến Chỉnh
Quản lý dự án công trình 

HTKT
SH-BXD10190139 Hà Như Đạo

Giám sát công trình giao 

thông (đường bộ)

Ca thi 5: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Ca thi 6: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút
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SH-BXD10158640 Nguyễn Minh Kiên Định giá xây dựng SH-BXD10190145 Hồ Ngọc Đăng Giám sát công trình DD&CN

SH-BXD10190140 Nguyễn Hiếu Thảo
Giám sát công trình giao 

thông (đường bộ)
SH-BXD10190140 Nguyễn Hiếu Thảo

Giám sát công trình dân 

dụng

SH-BXD10190141 Lê Trung Hiếu

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp nhẹ

SH-BXD10190141 Lê Trung Hiếu
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

SH-BXD10190144 Lê Nhật Quang
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng và công nghiệp
SH-BXD10190144 Lê Nhật Quang

Giám sát công trình Cầu, 

Đường bộ

SH-BXD10190146 Lê Ngọc Huy
Giám sát công trình giao 

thông (cầu, đường)
SH-BXD10190147 Đặng Thanh Hùng

Giám sát công trình Cầu, 

Đường bộ

SH-BXD10190148 Phạm Tuấn Anh
Giám sát công trình giao 

thông (đường bộ)
SH-BXD10190149 Hồ Xuân Lương

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp 

SH-BXD10158622 Đặng Thanh Tú Thiết kế cơ - điện công trình SH-BXD10158622 Đặng Thanh Tú
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình

SH-BXD10044853
Nguyễn Phạm Hoài 

Bảo
Giám sát công trình DD&CN SH-BXD10044853

Nguyễn Phạm Hoài 

Bảo

Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 

SH-BXD10098700 Huỳnh Quốc Huy Giám sát công trình DD&CN SH-BXD10098700 Huỳnh Quốc Huy
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 

SH-BXD10190139 Hà Như Đạo
Giám sát công trình dân 

dụng
SH-BXD10180175 Đào Ngọc Duy

Giám sát công tác công trình 

DD&CN

Ca thi 7: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút

Ca thi 8: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10190142 Nguyễn Văn Hồng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

SH-BXD10190142 Nguyễn Văn Hồng
Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông

SH-BXD10190143 Cao Trung Hiếu Thiết kế kết cấu công trình SH-BXD10190143 Cao Trung Hiếu
Giám sát công tác xây dựng 

công trình DD&CN

SH-BXD10190150 Nguyễn Tấn Nên
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng và công nghiệp
SH-BXD10190150 Nguyễn Tấn Nên Định giá xây dựng

SH-BXD10158648 Nguyễn Tiến Trịnh

Giám sát công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

SH-BXD10158648 Nguyễn Tiến Trịnh
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng -công nghiệp

SH-BXD10190151 Nguyễn Thị Ý Như

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng (cấp 

thoát nước)

SH-BXD10190151 Nguyễn Thị Ý Như
Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình

SH-BXD10190152 Lê Nhật Trường Quản lý dự án SH-BXD10190152 Lê Nhật Trường Định giá xây dựng

SH-BXD10190156 Cù Ngọc Cường
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng
SH-BXD10190156 Cù Ngọc Cường Khảo sát địa hình

SH-BXD10190162 Bùi Hoàng Luân
Giám sát công trình dân 

dụng và công nghiệp 
SH-BXD10190162 Bùi Hoàng Luân

Giám sát công trình Hạ tầng 

kỹ thuật

SH-BXD10190163 Huỳnh Ý

Giám sát công trình dân 

dụng công nghiệp và hạ tầng 

kỹ thuật

SH-BXD10169244 Bùi Văn Mốt

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

SH-BXD10190166 Phan Văn Hải

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (Cầu 

đường)

SH-BXD10190167 Nguyễn Thế Long

Thiết kế xây dựng công trình 

Hạ tầng kỹ thuật (Chiếu sáng 

công cộng)

Ca thi 9: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

Ca thi 10: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 15 giờ 30phút đến 16giờ 00 phút
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Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch Tài khoản Họ và tên Lĩnh vực sát hạch

SH-BXD10190142 Nguyễn Văn Hồng

Giám sát công trình dân 

dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật

SH-BXD10190153 Cồ Văn Quế Khảo sát địa hình

SH-BXD10190143 Cao Trung Hiếu Định giá xây dựng SH-BXD10190154 Phan Thanh Dũng
Giám sát thi công xây dựng 

DD-CN

SH-BXD10190150 Nguyễn Tấn Nên
Giám sát xây dựng công 

trình DD&CN 
SH-BXD10190155 Nguyễn Phú Tài

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

SH-BXD10158648 Nguyễn Tiến Trịnh Định giá xây dựng SH-BXD10158648 Nguyễn Tiến Trịnh
Quản lý dự án công trình dân 

dụng - công nghiệp 

SH-BXD10190151 Nguyễn Thị Ý Như

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát 

nước)

SH-BXD10174411 Nguyễn Hằng Sinh
Thiết kế cấp, thoát nước 

công trình dân dụng

SH-BXD10190160 Nguyễn Thanh

Quản lý dự án (dân dụng, 

công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật)

SH-BXD10190160 Nguyễn Thanh Định giá xây dựng

SH-BXD10190156 Cù Ngọc Cường
Thiết kế cấp, thoát nước 

công trình dân dụng
SH-BXD10190161 Võ Đình Vũ Giám sát công trình DD-CN

SH-BXD10190164 Nguyễn Phước Thiện Giám sát công trình DD-CN SH-BXD10190164 Nguyễn Phước Thiện
Giám sát công trình giao 

thông đường bộ

SH-BXD10190165 Đinh Minh Vũ

Giám sát thi công xây dựng 

công trình dân dụng công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

SH-BXD10077916 Lâm Quốc Phong

Giám sát thi công xây dựng 

công trình giao thông (đường 

bộ)

SH-BXD10190167 Nguyễn Thế Long

Giám sát công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(Chiếu sáng công cộng)

SH-BXD10190167 Nguyễn Thế Long

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

Ca thi 12: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Ca thi 11: Phòng máy số 1 - Ngày 09/12/2022

 Từ 16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút


